
Phụ kiện

A3-092023-1

Thời gian sạc

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

*1 Pin được đề xuất

380mm
Chiều rộng làm việc

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Bộ lưỡi cắt dọc

Phụ kiện kèm theo

• Lưỡi cắt dọc 380mm
• Chủ yếu để cắt rễ cỏ

Bộ lưỡi cào cỏ
• Lưỡi cào cỏ 380mm
• Chủ yếu để loại bỏ cỏ đã cắt

Mã số. 1913J7-6Mã số. 1913J5-0

Chăm sóc cỏ
Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin
LM002G (530mm)

40V max

Máy Làm Vườn Đa Năng 
Dùng Pin
UX01G

40V max

Máy xới đất dùng pin
UV001G

40V max

Máy Thổi Dùng Pin
UB001G

40V max

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin
UR012G
40V max x2

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin
UR013G
UR014G

40V max

UR002G
40V max

UR016G
UR017G

40V max

Công suất tối đa

2.0 kW

Công suất tối đa

1.5 kW
Công suất tối đa

1.0 kW

Công suất tối đa

1.0 kW

Công suất tối đa

0.55kW
Công suất tối đa

0.6kW

UR006G
UR007G

40V max

LM004G (430mm)
40V max

Phụ kiện kèm theo : Lưỡi cắt dọc (1913J5-0), lưỡi cào cỏ (1913J7-6), cờ lê (782223-9)

UV001GZ: không kèm pin, sạc

Máy Xới Đất Dùng Pin

Hãm bằng điện

Chống khởi động lại

Ổn định tốc độ điện tử

380mm (15")UV001GZ

Độ rộng cắt
Độ sâu làm việc
Thời gian hoạt động liên tục 
khi sạc đầy pin
Diện tích cắt cỏ thực tế 
khi sạc đầy pin
Tốc độ không tải (RPM)
Khả năng chứa cỏ
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

380 mm (15 ")
-12 mm (-15/32") to 5 mm (+3/16")
với pin BL4080F x2, lưỡi cắt dọc: 38 phút
với pin BL4080F x2, lưỡi cào cỏ: 41 phút
với pin BL4080F x2, lưỡi cắt dọc: 500 m²
với pin BL4080F x2, lưỡi cào cỏ: 510 m²
3,200
50 L
74 dB(A)
86 dB(A)
2.5 m/s² hoặc ít hơn
1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm 
18.7kg (BL4020)-23.8 kg (với pin BL4080Fx2)

380mm (15")UV001G
Máy Xới Đất Dùng Pin

Để cải thiện 
khả năng ra 

rễ của cỏ

Nhiều khí

Nhiều 
nước

Thân máy bằng thép Thân máy bằng nhựa



Ứng dụng trong việc làm thoáng khí

Lưỡi cắt dọc

Có thể thực hiện cả việc lợp mái và cắt dọc để cắt xuyên qua đường chạy và rễ cây

Hiệu ứng thu được ở khi cài đặt độ sâu làm việc ở các mức khác nhau

Cắt cỏ mọc ngang để có bãi cỏ đẹp hơn
nông

sâu

Loại bỏ các lớp cỏ cắt, rêu sinh trưởng, v.v.

Cắt bỏ thân cỏ bò trên đất và rễ để 
bãi cỏ phát triển khỏe mạnh

Làm tơi bề mặt đất

Điều chỉnh độ sâu làm việc kiểu quay số

Có thể thực hiện điều chỉnh tốt độ sâu 
làm việc bằng cách vặn nút xoay, cho 
phép điều chỉnh độ sâu làm việc để 
phù hợp với môi trường phát triển của 
bãi cỏ và độ mòn của lưỡi dao.

Lưỡi cắt dọc có độ bền cao
• Đầu lưỡi có góc cùn làm chậm quá 

trình mài mòn của lưỡi để giảm 
thiểu việc giảm độ sâu làm việc.

• Độ mòn chậm làm giảm tần suất 
thay lưỡi và chi phí vận hành.

Độ rung thấp
Các lưỡi cắt dọc được bố trí 
đối xứng về đường tâm 
trái-phải của trục lưỡi quay để 
cung cấp chuyển động quay 
cân bằng nhằm giảm độ rung.

Lưỡi cắt dọc

Để loại bỏ cỏ đã cắt, 
rêu sinh trưởng, v.v.

Lưỡi cào cỏ
chỉ cho việc cào cỏ

Cỏ đã cắt

Tăng trưởng và bảo trì bãi cỏ khỏe mạnh bằng cách làm thoáng khí và cào cỏ

Hoạt động ổn định do trọng tâm nằm ở phía trước

Diện tích cắt cỏ thực tế khi sạc đầy pinĐược cung cấp bởi pin Li-Ion 40Vmax XGT
(hai pin song song hoặc một)

Bánh trước/sau lớn với đường 
kính 180/180mm

Tự động chuyển đổi pin
Nếu hai pin được lắp và một 
pin đang sử dụng hết điện, hệ 
thống pin tự động chuyển 
sang cái khác.
(Không cần thao tác đặc biệt 
nào, chẳng hạn như thao tác 
bật/tắt.)

Tay cầm có thể gập lại 
không cần dụng cụ

Các vật nặng như động cơ, pin và 
phần dưới của tay cầm được đặt ở 
phía trước thân máy.
Cấu trúc này có thể giảm thiểu khả 
năng bánh trước rời khỏi mặt đất, 
cho phép truyền lực chắc chắn đến 
lưỡi cắt để mang lại độ sâu cắt ổn 
định.

Với pin BL4080F

Tay cầm có thể được gấp lại theo hai 
bước nhỏ gọn để cất giữ chỉ bằng cách
nới lỏng vít ngón tay cái mà không cần 
dụng cụ.

XPT (Công nghệ bảo vệ 
vượt trội) / 
Tương thích IPX4

Phần lưỡi

Phần lưỡi
Phần dưới 
của tay cầm

Điều chỉnh chiều cao 
tay cầm không cần 
dụng cụ (2 mức)

Trọng tâm

Cỏ đã cắt
Thân đứng

RunnersThân bò

18 mức (mỗi mức tăng 1mm)

-12
mm

+5
mm

Động cơ

Pin

Pin

380mm
Chiều rộng làm việc

Khả năng chứa cỏ

50 L

Lưỡi cào cỏ
Độ sâu cắt: 0 mm

510 m²

Lưỡi cắt dọc
Độ sâu cắt: - 4 mm

500 m²

Dễ dàng thay lưỡi

Dễ dàng tháo 
hai bu lông

Nhiều khí
Nhiều 
nước

Để cải thiện 
khả năng ra 

rễ của cỏ

Loại lưỡi Ứng dụng và đặc điểm Hình ảnh

Lưỡi cắt dọc

Để cắt bỏ những rễ già để có bãi cỏ khỏe mạnh 
và cắt bỏ lớp cỏ và đất để cải thiện khả năng 
thẩm thấu của nước và không khí.

Để loại bỏ các mảnh cỏ đã cắt, rêu sinh trưởng, 
v.v.

Lưỡi cào cỏ


